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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LỊCH ĐĂNG KÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỌC PHẦN TẠI KHU HÒA AN
Đợt 1, Học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông tin học phần Thông tin thi kết thúc/đánh giá học phần

STT Mã HP Tên học phần TC Nhóm Mã lớp Sĩ số Phòng học Mã CB Họ và tên CB
Ngày 

thi/đánh 
giá

Giờ 
bắt 
đầu 
thi

Thời gian 
thi (phút)

Phòng 
Thi

Hình thức 
thi/đánh 

giá
Ghi chú

1 CN307 Cấp thoát nước 2 H01 20T7A5 17 108/HA 02826 Đinh Văn Duy 6/10/2022 8h30 90 109/HA Tự luận
2 CN349 Kết cấu bê-tông công trình DD 2 H01 20T7A5 17 108/HA 02507 Huỳnh Trọng Phước
3 HG151 Phương pháp NCKH - KDNN 3 H01 20U7A5 28 201HA6 02443 Võ Hồng Tú 30/9/2022 8h 45 201/HA6 Trắc nghiệm
4 HG151 Phương pháp NCKH - KDNN 3 H02 21U7A5 60 109/HA 02443 Võ Hồng Tú 14h 45 201/HA6 Trắc nghiệm
7 HG201 Khởi sự doanh nghiệp NN 2 H01 20U7A5 28 201HA6 02478 Phạm Văn Trọng Tính
8 KL001 Pháp luật đại cương 2 H01 21V1A5 71 302HA5 02493 Trần Hồng Ca 29/9/2022 8h 60 301HA5 Trắc nghiệm Chia 2 ca thi
9 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 H01 2163A5 44 102/HA 02088 Nguyễn Chí Hiếu 27/9/2022 8h 90 phút 101HA Tự luận
10 KL211 Luật hiến pháp nước ngoài 2 H01 2063A5 40 104/HA 01891 Đinh Thanh Phương 29/9/2022 10h 60 104/HA Tự luận
11 KL304 Luật hành chính 2 2 H01 2163A5 42 102/HA 02290 Võ Nguyễn nam Trung 29/9/2022 8h 60 phút 102/HA Trắc nghiệm
12 KL335 PL. về sở hữu trí tuệ 2 H01 2063A5 66 101/HA 02089 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 27/9/2022 8h30 60 phút 301/HA6 Trắc nghiệm
13 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 H01 2063A5 87 101/HA 02289 Nguyễn Nam Phương 30/9/2022 8h 60 phút 101/HA Trắc nghiệm Chia 02 ca thi

14 KL375 Công pháp quốc tế 3 H01 2063A5 87 101/HA 02491 Dương Văn Học 12/10/2022 14h00 60 phút 101/HA Tự luận

Nếu phòng 
101/HA bận, 
xin sắp xếp 
phòng phù 
hợp

16 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 H01 2063A5 88 101/HA 02490 Trần Vang Phủ 26/9/2022 8h 60 phút 101/HA Trắc nghiệm Chia 02 ca thi

17 KL380 Luật an sinh xã hội 2 H01 2163A5 58 104/HA 01715 Võ Hoàng Yến 05/10/2022 13H30 70 phút 104/HA Trắc nghiệm

Nếu phòng 
104/HA bận, 
xin sắp xếp 
phòng phù 
hợp

18 KL380 Luật an sinh xã hội 2 H02 2063A5 58 102/HA 02562 Võ Thị Bảo Trâm 28/9/2022 14h30 70p 103/HA5 Trắc nghiệm
19 KT022 Kỹ năng giao tiếp 2 H01 2123A5 60 102HA5 02597 Nguyễn Minh Cảnh 28/09/2022 8h 45 phút 102HA5 Trắc nghiệm Chia 02 ca thi

20 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 3 H01 21U7A5 59 101/HA 01636 Lê Thanh Sơn 28/9/2022 8.h 60 phút 101HA6 Trắc nghiệm 
+ Tự luận

22 KT103 Quản trị học 3 H01 2023A5 90 101/HA 00540 Nguyễn Phạm Thanh Nam 30/09/2022 13:30 50 phút 101/HA Trắc nghiệm Chia 02 ca thi
24 KT109 PP. nghiên cứu kinh tế 2 H01 2023A5 45 102HA5 01278 Phạm Lê Thông
25 KT119 PP. tư duy và kỹ năng GQVĐ 2 H01 2023A5 68 103/HA 01981 Nguyễn Thị Phương Dung 29/09/2022 8h00 45 phút 103HA Trắc nghiệm
26 KT204 Quản trị nguồn nhân lực 3 H01 2022A6 48 103HA5 01781 Châu Thị Lệ Duyên 27/09/2022 14h 45 phút 104HA5 Trắc nghiệm
28 KT230 Quản trị chuỗi cung ứng 2 H01 2022A5 55 102HA5 01878 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 30/9/2022 8h00 45 phút 102HA5 Trắc nghiệm
29 KT240 Marketing nông nghiệp 3 H01 2023A5 43 104HA5 02513 Lê Văn Dễ 29/9/2022 14h00 45 phút 104/HA5 Tự luận
31 KT308 Quản trị tài chính 3 H01 2022A5 46 102HA5 02512 Nguyễn Đỗ Như Loan
32 KT308 Quản trị tài chính 3 H02 2022A6 53 104HA5 02512 Nguyễn Đỗ Như Loan
35 KT316 Kinh doanh quốc tế 3 H01 20U7A5 22 204HA5 01782 Đinh Thị Lệ Trinh 30/9/2022 14h00
37 KT324 Quản trị marketing 3 H02 2022A5 65 103/HA 1147 Lê Quang Viết 30/9/2022 14h 90 phút 201/HA6 Tự luận
39 KT346 Quản trị chiến lược 3 H01 2022A5 41 103HA5 02810 Lê Ngọc Trung Phát 27/09/2022 8h 50 phút 103HA5 Trắc nghiệm
40 KT346 Quản trị chiến lược 3 H02 2022A6 56 102/HA 01780 Nguyễn Phạm Tuyết Anh 28/9/2022 13g30 45 phút 102 trắc nghiệm
43 KT360 Quản trị sản xuất 3 H01 2123A5 79 102/HA 02113 Đinh Công Thành 27/09/2022 14g00 75 phút 301HA5 Tự luận
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45 KT372 Kế toán chi phí 2 H01 2023A5 29 103HA5 00557 Nguyễn Thị Diệu 30/9/2022 8h00 60 phút 103HA5 Tự luận Chia 02 ca thi
46 KT467 Quản lý nông trại 2 H01 2123A5 36 111/HA 02459 Trần Duy Phát
47 ML007 Logic học đại cương 2 H01 2163A5 33 101HA5 01773 Nguyễn Thành Nhân 30/9/2022 9h 50 101 HA5
48 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 H01 21V7A5 48 102/HA 02215 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30./09/2022 8g 50 102/HA
49 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H01 21V1A5 81 101/HA 02217 Trần Hồng Trang 01/10/2022 8g 50' 101HA trắc nghiệm 2 ca
50 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H02 21U7A5 68 104/HA 02217 Trần Hồng Trang 30/9/2022 8g 50' 104HA trắc nghiệm
51 ML019 Lịch sử Đảng CSVN 2 H01 20W8A5 69 102/HA 01761 Đinh Thị Chinh 26/9/2022 8g 50' 102/HA trắc nghiệm 
52 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 H02 2023A5 65 103/HA 00726 Lê Thị BÍch Diễm 28/9/2022 9h50 60' 103/HA trắc nghiệm
53 PD321 P. tích chuỗi CƯ và chuỗi GTSP 3 H01 20U7A5 28 201HA6 02514 Nguyễn Thùy Trang 28/9/2022 8h 60 201/HA6 Trắc nghiệm
54 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H01 TC003H01 44 SN1/HA 01159 Phan Việt Thái 28/9/2022 7H50
55 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H04 TC003H04 50 SN1/HA 00730 Trần Thj Xoan 30/9/2022 7h50
56 TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1 H02 TC005H02 44 SN3/HA 02864 Đặng Minh Thành
57 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 H03 TC019H03 38 SN1/HA 02340 Đào Vũ Nguyên 29/9/2022 8H00 Thực hành
58 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 H01 TC020H01 31 SN3/HA 02862 Nguyễn Minh Khoa 27/9/2022 8h00 Thực hành
59 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 H01 20V1A5 45 303HA5 02141 Thạch Chanh Đa 30/9/2022 8h00 50' 303/HA5 Trắc nghiệm

60 XH151 Ứng dụng CNTT trong du lịch 2 H01 20W8A5 47 109/HA 01806 Sử Kim Anh 30/09/2022 8h00 40+90 PMT2/HA6
Trắc 
nghiệm+Báo 
cáo

61 XH313 Văn học VN đại cương 2 H01 21W8A5 46 110/HA 02779 Lê Văn Phương 27/9/2022 09:30

62 XH386 Bản đồ du lịch 2 H01 21W8A5 39 110/HA 00158 Đào Ngọc Cảnh 6/10/2022 08:00 60' 110/HA Trắc nghiệm 
+ Tự luận

63 XH409 Du lịch Văn hóa 2 H01 21W8A5 39 111/HA 02323 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 30/09/2022 08:15 50' P111/HA Trắc nghiệm 
+ Tự luận

64 XH426 Phát triển du lịch bền vững 2 H01 20W8A5 50 109/HA 01851 Nguyễn Mai Quốc Việt 28/09/2022 8h 70' 109/HA Bài thu 
hoạch

65 XH455 Âm vị học 2 H01 20V1A5 44 204HA5 00174 Nguyễn Hồng Quí 29/9/2022 9g00 60 phut 204HA Bài tự luận

66 XN212 Nghiệp vụ chào bán tour và CSKH 2 H01 20W8A5 49 102/HA 02324 Nguyễn Mai Quốc Việt 01/10/2022 8h 70' 102HA Bài thu 
hoạch


